
3 0 0

10 10 10 0 70

1 B17DCDT012 Nguyễn Hải Anh D17XLTH2 9.0 8.5 8.5 8 8.2 99

2 B17DCDT014 Nguyễn Tuấn Anh D17XLTH1 9.0 8.0 8.0 5 6.0 99

3 B17DCVT032 Lê Thanh Bình D17CQVT08-B 9.0 7.0 8.0 5.5 6.3 99

4 B17DCDT052 Chu Khánh Duy D17DTMT2 9.0 8.5 8.0 7 7.5 99

5 B18DCVT083 Hoàng Thành Đạt D18CQVT03-B 9.0 6.5 7.5 3 4.4 99

6 B17DCVT120 Nguyễn Đoàn Xuân Hào D17CQVT08-B 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 99

7 B18DCVT143 Phạm Đức Hiệp D18CQVT07-B 9.0 7.0 7.5 7 7.3 99

8 B17DCDT084 Lê Minh Hoàng D17XLTH2 8.5 8.0 9.0 3.5 5.0 99

9 B18DCVT175 Nguyễn Hữu Hoàng D18CQVT07-B 9.0 8.0 9.0 9.5 9.3 99

10 B18DCVT183 Lê Sỹ Hùng D18CQVT07-B 9.5 8.0 8.0 9.5 9.2 99

11 B18DCVT232 Giáp Quốc Khánh D18CQVT08-B 9.0 8.5 7.5 5.5 6.4 99

12 B17DCDT108 Lê Tùng Linh D17XLTH2 8.5 8.0 8.5 7 7.4 99

13 B17DCDT115 Nguyễn Văn Long D17DTMT2 9.0 8.0 8.0 7 7.4 99

14 B17DCVT236 Nguyễn Nhật Minh D17CQVT04-B 9.0 9.0 7.5 3.5 5.0 99

15 B14DCVT580 Bùi Văn Phi D14CQVT04-B 9.0 8.0 8.0 V 0.0 Vắng 99

16 B17DCDT186 Nguyễn Văn Tráng D17DTMT1 9.0 9.0 7.0 7.5 7.8 99

17 B17DCDT192 Ngô Quang Trường D17DTMT2 8.0 8.0 7.0 4 5.1 99

18 B17DCDT194 Phạm Xuân Trường D17XLTH1 8.0 8.0 8.0 6.5 7.0 99

19 B17DCVT393 Đặng Xuân Tùng D17CQVT01-B 9.0 8.5 8.0 4 5.4 99

20 B18DCVT420 Lê Thị Thương D18CQVT04-B 8.5 7.5 8.0 9.5 9.1 99

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) kỳ 1 năm 2021-2022
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99Học phần: Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần ELE1320

Số tín chỉ: Ngày thi: 17/1/2022
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